
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 – KHỐI 2 

                                    (Từ ngày 02/02/2021 đến 05/02/2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ/ ngày Thời 

gian 

Môn Tên bài dạy Ghi chú 

01/02/2021 

Thứ hai 

6 giờ   

 Tập đọc 
Chim sơn ca và bông cúc trắng Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo.  Toán Luyện tập 

03/02/2021 

Thứ tư 

6 giờ  

 LTVC 
Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả 

lời câu hỏi Ở đâu? 

Dạy qua zoom + làm 

bài tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo. 
 Toán Đường gấp khúc và độ dài đường 

gấp khúc 

05/02/2021 

Thứ sáu  

6 giờ  

 Tập làm văn 
Đáp lời cám ơn. Tả ngắn về loài 

chim 

Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo. 
 Toán Luyện tập chung 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 22 – KHỐI 2 

   (Từ ngày 17/02/2021 đến 20/02/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ/ ngày Thời 

gian 

Môn Tên bài dạy Ghi chú 

17/02/2021 

Thứ tư 

8 giờ   

 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn (t1) 

Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo.  

 Tập đọc 
Một trí khôn hơn trăm trí khôn (t2) 

 Toán Phép chia 

18/02/2021 

Thứ năm 

8 giờ  

 Chính tả 
Một trí khôn hơn trăm trí khôn Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo.  Toán Bảng chia 2 

 Tập đọc Cò và Cuốc 

19/02/2021 

Thứ sáu 

8  giờ  

 LTVC 
Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, 

dấu phẩy 

Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo. 
 Toán Một phần hai 
 Chính tả Cò và Cuốc 

20/02/2021 

Thứ bảy 

7 giờ  Tập làm văn Đáp lời xin lỗi.  Tả ngắn về loài 

chim (KNS) 

Dạy qua zoom + làm 

bài tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo. 

 

 

 Toán Luyện tập 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 23 – KHỐI 2 

   (Từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021) 

Thứ/ ngày Thời 

gian 

Môn Tên bài dạy Ghi chú 

22/02/2021 

Thứ hai 

8 giờ  

 Tập đọc Bác sĩ Sói 
Gửi clip+ làm bài 

tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo.  

 Tập đọc 
Bác sĩ Sói 

 Toán Số bị chia – số chia - thương 

23/02/2021 

Thứ ba 

8 giờ  

 Chính tả 
Bác sĩ Sói Gửi clip+ làm bài 

tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo.  Toán Bảng chia 3 

24/02/2021 

Thứ tư 

8  giờ  

  Tập đọc 
Nội quy đảo khỉ 

Gửi clip+ làm bài 

tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo.   LTVC Từ ngữ về muông thú. 

Đặt và trả lời câu hỏi Như thề nào? 
  Toán  Một phần 3 

25/02/2021 

Thứ năm 

8  giờ  

 Chính tả 
Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên 

 

Gửi clip+ làm bài 

tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo. 
 Toán 

Luyện tập 

26/02/2021 

Thứ sáu 

8  giờ  Tập làm văn Viết nội quy  Dạy qua zoom + 

làm bài tập và nộp 

trực tiếp bài qua 

zalo. 

 

 Toán 

Tìm một thừa số của phép nhân 


